
STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
công tác Địa chỉ cơ quan
Điện thoại

cá nhân
Ghi chú

B

I

1 Hồ Thanh Phương Giám đốc Sở 0913967833

2 Nguyễn Nhựt Pháp Phó Giám đốc Sở 0913995922

3 Huỳnh Văn Nguyên Phó Giám đốc Sở 0939990022

4 La Tấn Phong Chánh Văn phòng Văn phòng Sở 0913 841 575

5 Nguyễn Ngọc Tuấn Chánh Thanh tra Sở Thanh tra Sở 0918 248 333

6 Lê Hữu Phú Trưởng phòng
Phòng Tài nguyên nước 

và Khoáng sản
0919022245

7 Nguyễn Trường Khanh Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai 0913857875

8 Phạm Việt Thắng Chi cục trưởng
Chi cục Bảo vệ môi 

trường
0913627026

1 Nguyễn Hữu Xuân Giám đốc 0913689723

2 Lê Thị Kim Ngân Phó Giám đốc 0913766752

3 Bùi Minh Tuyến Phó Giám đốc 0918626685

4 Nguyễn Thanh Bình
Chánh Thanh tra 

kiêm Chánh Văn phòng
Thanh tra Sở 0982130999

Sở Ngoại vụ

114, Nguyễn Huệ, Phường 2, 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CẤP TỈNH VÀ LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi 

trường

31, QL30, xã An Bình, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

2. Sở Ngoại vụ

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THAM GIA TRẢ LỜI PHIẾU ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 

XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 CỦA TỈNH ĐỒNG THÁP

(Kèm theo Công văn số    51 /UBND-KSTTHC ngày   19   tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
công tác Địa chỉ cơ quan
Điện thoại

cá nhân
Ghi chú

5 Nguyễn Trần Ngọc Chương Trưởng phòng
Phòng Lãnh sự và người 

Việt Nam ở nước ngoài
0916356456

6 Nguyễn Xuân Vinh Trưởng phòng
Phòng Quản lý biên giới 

và hợp tác quốc tế
0942252567

7 Phạm Thị Ngọc Sang Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Sở 0903487559

1 Nguyễn Thúy Hà Giám đốc 0907899890

2 Huỳnh Thanh Hùng Phó Giám đốc 0918055966

3 Nguyễn Thanh Danh Phó Giám đốc 0918664946

4 Nguyễn Qui Hợp Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ 0918993922

5 Nguyễn Văn Hòa Trưởng phòng
Phòng Công nghệ thông 

tin-Thiết bị-Thư viện
0918342179

6 Thành Bạch Hải Trưởng phòng

Phòng Giáo dục Trung 

học - Thường xuyên và 

Chuyên nghiệp

0916777493

7 Ngô Thúy Anh Trưởng phòng Phòng Giáo dục Tiểu học 0919333747

8 Huỳnh Kim Vui Trưởng phòng Phòng Giáo dục Mầm non 0908156230

1 Trần Thanh Liêm Giám đốc Sở 0918.054.261

2 Huỳnh Văn Quản Phó Giám đốc Sở 0947.578.781

3 Nguyễn Văn Hùng Phó Giám đốc Sở 0919.106.737

4 Nguyễn Thái Bình Chánh Văn phòng Văn phòng Sở 0853.115.299

5 Ngô Bá Khởi Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch - Tài 

chính
0975.549.486

6 Phan Trọng Tường Trưởng phòng
Phòng Quản lý công nghệ 

và chuyên ngành
0909.775.377

Sở Khoa học và Công 

nghệ

03, Võ Trường Toản, Phường 

1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

114, Nguyễn Huệ, Phường 2, 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

06, Võ Trường Toản, Phường 

1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

4. Sở Khoa học và Công nghệ
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
công tác Địa chỉ cơ quan
Điện thoại

cá nhân
Ghi chú

7 Nguyễn Thành Trung Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học 0918.435.445

8 Trần Thị Thế Hoà Chánh Thanh tra Thanh tra Sở 0919.460.222

1 Dương Hồng Lạc Chánh Thanh tra 0918.017.675

2 Nguyễn Văn Nghĩa Phó Chánh Thanh tra 0919.178.704  

3 Nguyễn Chí Hải Phó Chánh Thanh tra 0919.843.003

4 Trần Hoàng Anh Tuấn Chánh Văn phòng Văn phòng Thanh tra Tỉnh 0918.497.737

5 Trần Quốc Tấn Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ 1 0939.999.072

6 Lê Ngọc Thành Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ 2 0976.080.637

7 Nguyễn Thanh Tùng Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ 3 0934.666.279

8 Trương Phước Hưng Trưởng phòng
Phòng Giám sát, kiểm tra 

và xử lý sau thanh tra
0949.999.379

1 Ngô Hồng Chiều Giám đốc 0913967957

2 Nguyễn Văn Cả Phó Giám đốc 0918664960

3 Ngô Thị Ngọc Sương Phó Giám đốc 0909222657

4 Nguyễn Thị Diện Trưởng phòng
Phòng Tài chính doanh 

nghiệp
0919660115

5 Bùi Thanh Sơn Trưởng phòng Phòng Tài chính đầu Tư 0939344366

6 Bùi Hữu Nghĩa Trưởng phòng
Phòng Tin học và Thống 

kê
0903873706

7 Bùi Xuân Quang Trưởng phòng Phòng Quản lý ngân sách 0918588564

8 Nguyễn Hữu Đức Trưởng phòng
Phòng Quản lý giá và 

công sản
0979326915

Sở Tài chính

33, QL30, Phường 1, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

7. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

03, Võ Trường Toản, Phường 

1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

5. Thanh tra Tỉnh

Thanh tra Tỉnh

01, Võ Trường Toản, Phường 

1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

6. Sở Tài chính
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
công tác Địa chỉ cơ quan
Điện thoại

cá nhân
Ghi chú

1 Phạm Việt Công Phó Giám đốc 0982 905 454

2 Lê Thị Hoa Nàng Phó Giám đốc 0918 716 456

3 Nguyễn Thị Minh Tuyết Phó Giám đốc 0919 159 009

4 Lê Thị Phiến Trưởng phòng
Phòng Trẻ em - Bình 

đẳng giới
0986 769 169

5 Lương Tấn Kiệt Trưởng phòng
Phòng Lao động - Việc 

làm - Bảo hiểm
0913 856 709

6 Nguyễn Ngọc Hóa Trưởng phòng
Phòng Bảo trợ và Phòng, 

chống tệ nạn xã hội
0919 155 909

7 Nguyễn Thị Kim Phượng Trưởng phòng Phòng Tài chính-Kế toán 0363.501.606

8 Lê Thành Sĩ Trưởng phòng Phòng Người có công 0909.630.568

1 Nguyễn Phước Thiện Giám đốc 093.986.8639

2 Võ Thành Ngoan Phó Giám đốc 090.919.1939

3 Huỳnh Tất Đạt Phó Giám đốc 090.472.2743

4 Nguyễn Hoàng Minh Tâm Chánh Văn phòng Văn phòng Sở 0913.537.179

5 Huỳnh Trung Phượng Chánh Thanh tra Thanh tra Sở 0918.248.324

6 Nguyễn Văn Năm Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch - Tài 

chính
0979.876.399

7 Võ Bé Hiền Chi cục trưởng
Chi cục Chăn nuôi, Thú y 

và Thủy sản

326-328, Điện Biên Phủ, 

phường Mỹ Phú, thành phố 

Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0913.968.058

8 Nguyễn Tấn Thành Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm

18A, Nguyễn Văn Bảnh, 

Phường 1, thành phố Cao 

lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0907.937.779

1 Đoàn Thanh Bình Giám đốc 0939.189078

2 Nguyễn Thành Giang Phó Giám đốc 0918.311969

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

533 QL 30, xã Mỹ Tân, thành 

phố Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp

9. Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền 

thông

12, Trần  Phú, Phường 1, 

thành phố Cao lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội 

18, QL30, Phường 1, thành 

phố Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
công tác Địa chỉ cơ quan
Điện thoại

cá nhân
Ghi chú

3 Nguyễn Tấn Hoàng Phó Giám đốc 0913.794800

4 Phạm Minh Ngọc Chánh Văn phòng Văn phòng Sở 0918.533133

5 Đoàn Hùng Vũ Trưởng phòng 
Phòng Công nghệ thông 

tin
0918.366566

6 Vũ Thị Thu Hường Trưởng phòng 
Phòng Thông tin Báo chí-

Xuất bản
0918.611711

7 Lê Thị Thanh Trúc Chánh thanh tra Thanh tra Sở 0912.862863

8 Đỗ Đức Thông Phó Trưởng phòng
Phòng Bưu chính - Viễn 

thông
0913.116465

1 Nguyễn Văn Phú Chánh Văn phòng 0918717122

2 Nguyễn Công Minh Phó Chánh Văn phòng 0931817979

3 Lê Lam Minh Nhật Phó Chánh Văn phòng 0913622370

4 Nguyễn Hồng Phong Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Văn xã 0916441088

5 Trần Văn Tấn Giám đốc 
Trung tâm Kiểm soát 

TTHC và Phục vụ HCC
0904428193

6 Đặng Phú Quí Trưởng phòng
Phòng Hành chính - Quản 

trị
0918403059

7 Bùi Thanh Phong Phó Trưởng phòng Phòng Đầu tư-Xây dựng 0907790191

8 Nguyễn Thị Việt Anh Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế 0939911158

1 Nguyễn Lâm Thái Thuận Giám đốc 0913.747078

2 Trần Văn Lườm Phó Giám đốc 0918.853616

3 Tạ Tùng Lâm Phó Giám đốc 0913.178372

4 Đặng Ngọc Hiệp Chánh Thanh tra Thanh tra Sở 0918.252.523

5 Lâm Thị Ngọc Kim Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ 0919.128257

Văn phòng UBND Tỉnh

Số 12, QL30, Phường 1, 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

11. Sở Y tế

Sở Y tế

05, Võ Trường Toản, Phường 

1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Sở Thông tin và Truyền 

thông

12, Trần  Phú, Phường 1, 

thành phố Cao lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

10. Văn phòng UBND Tỉnh
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
công tác Địa chỉ cơ quan
Điện thoại

cá nhân
Ghi chú

6 Huỳnh Văn Thêm Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch - Tài 

chính
0909.292374

7 Nguyễn Thị Thanh Hằng Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Dược 0918.611262

8 Võ Thị Kim Oanh Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Y 0919.013.666

1 Lê Hà Luân Giám đốc 0939 942 952

2 Đinh Xuân Hoàng Phó Giám đốc 0913 882 393

3 Nguyễn Lê Phương Loan Phó Giám đốc 0919 879 450

4 Nguyễn Văn Tệt Chánh thanh tra Thanh tra Sở 0918 549 872

5 Trương Minh Thế Trưởng phòng Phòng Quản lý Xây dựng 0985 868 685

6 Đào Như Nguyện Trưởng phòng
Phòng Kinh tế và Vật liệu 

xây dựng
0919 876 276

7 Ngô Quốc Việt Trưởng phòng

Phòng Quản lý kiến trúc 

Quy hoạch và Hạ tầng kỹ 

thuật

0918999288

8 Lê Hữu Phú Trưởng phòng
Phòng Quản lý Nhà & 

Thị trường bất động sản
0989234626

1 Trần Trí Quang Giám đốc 0903608365

2 Trần Ngô Minh Tuấn Phó Giám đốc 0918178206

3 Lê Hoàng Bảo Phó Giám đốc 0918.054.027

4 Lý Mạnh Tùng Trưởng phòng
Phòng Quản lý kết cấu hạ 

tầng giao thông
0918055577

5 Huỳnh Minh Dũng Trưởng phòng
Phòng Quản lý vận tải, 

phương tiện và người lái
0989671585

Sở Xây dựng

60, QL30, Phường 1, thành 

phố Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp

13. Sở Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

153, QL30, phường Mỹ Phú, 

thành phố Cao lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

05, Võ Trường Toản, Phường 

1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

12. Sở Xây dựng
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
công tác Địa chỉ cơ quan
Điện thoại

cá nhân
Ghi chú

6 Từ Thị Thu Hòa Trưởng phòng

Phòng Quản lý chất 

lượng công trình giao 

thông

0907343467 

7 Nguyễn Hoàng Hơn Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch-Tài 

chính
0906277689

8 Nguyễn Minh Chí Trưởng phòng Phòng Pháp chế-An toàn 0913713318

1 Nguyễn Ngọc Thương Giám đốc 0903151909

2 Ngô Quang Tuyên Phó Giám đốc 0913887607

3 Nguyễn Bình Minh Phó Giám đốc 0913938285

4 Lê Quang Biểu Chánh Thanh tra Thanh tra Sở 0918393294

5 Nguyễn Mai Thảo Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch-Tài 

chính
0916777239

6 Nguyễn Duy Trung Trưởng phòng Phòng Quản lý Văn hóa 0918553335

7 Lê Như Tha Trưởng phòng Phòng Quản lý Thể thao 0916657892

8 Võ Thị Tuyết Ngoa Trưởng phòng Phòng Quản lý Du lịch 0985379713

1 Trương Hòa Châu Giám đốc 0913972169

2 Nguyễn Văn Cẩn Phó Giám đốc 0913831099

3 Phạm Thị Ngọc Đào Phó Giám đốc 0918929229

4 Huỳnh Thanh Chiến Chánh Thanh tra Thanh tra Sở 0913794864

5
Nguyễn Đình Phượng 

Uyên
Trưởng phòng 

Phòng Đăng ký kinh 

doanh 
0988803868

6 Nguyễn Thanh Long Trưởng phòng 
Phòng Đấu thầu, Thẩm 

định 
0918095919

7 Trần Văn Hưu Trưởng phòng 
Phòng Tổng hợp, Quy 

hoạch 
0918317124

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch

03, Phạm Hữu Lầu, Phường 

4, thành phố Cao lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

15. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

11, Võ Trường Toản, Phường 

1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

153, QL30, phường Mỹ Phú, 

thành phố Cao lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

14. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
công tác Địa chỉ cơ quan
Điện thoại

cá nhân
Ghi chú

8 Châu Thị Ngọc Diệu Trưởng phòng 
Phòng Nghiệp vụ Kế 

hoạch và Đầu tư 
0986016199

1 Lê Thị Hồng Phượng Giám đốc 0913437079

2 Phạm Văn Phong Phó Giám đốc 0834918090

3 Nguyễn Thanh Tâm Phó Giám đốc 0967699223

4 Phạm Văn Ngọc Trưởng phòng 

Phòng Quản lý xử lý vi 

phạm hành chính và Theo 

dõi thi hành pháp luật

0913698336

5 Nguyễn Hải Thanh Trưởng phòng 
Phòng Phổ biến, giáo dục 

pháp luật
0907532220

6 Nguyễn Văn Châu Trưởng phòng 
Phòng Hành chính Tư 

pháp
0377966779

7 Nguyễn Văn Tưng Trưởng phòng 

Phòng Xây dựng và Kiểm 

tra văn bản quy phạm 

pháp luật

0944975559

8 Trần Văn Chiến Chánh Thanh tra Thanh tra Sở 0913794925

1 Nguyễn Hữu Dũng Giám đốc 0913 967 759

2 Nguyễn Văn Na Phó Giám đốc 0889330886

3 Võ Phương Thủy Phó Giám đốc 0906 926 424

4 Hồ Thanh Tùng Phó Chánh Thanh tra Thanh tra sở 0918 789 145

5 Phạm Kim Duyên Chánh Văn phòng Văn phòng Sở

6 Nguyễn Thị Thanh Nga Trưởng phòng
Phòng Quản lý thương 

mại
0913 967 457

7 Dương Phúc Hết Trưởng phòng
Phòng Quản lý công 

nghiệp
0912 890 679

Sở Tư pháp

01, Lê Quý Đôn, Phường 1, 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

17. Sở Công Thương

Sở Công Thương

21, Lý Thường Kiệt, Phường 

1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

11, Võ Trường Toản, Phường 

1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

16. Sở Tư pháp
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
công tác Địa chỉ cơ quan
Điện thoại

cá nhân
Ghi chú

8 Tào Tấn Tài Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch-Tài 

chính-Tổng hợp
0918 496 963

1 Phan Văn Hợp Giám đốc 0913 675 992

2 Lê Minh Trung Phó Giám đốc 0776 111 910

3 Trần Minh Lý Phó Giám đốc 0942 283007

4 Lê Hoàng Huy Vũ Chánh Thanh tra Thanh tra Sở 0919 121 966

5 Bùi Thanh Tiền Trưởng phòng
Phòng Tổ chức biên chế 

và Công chức viên chức
0919090253

6 Nguyễn Thị Minh Thùy Trưởng phòng

Phòng Cải cách hành 

chính và xây dựng chính 

quyền

0933 538 729

7 Châu Văn Tài Trưởng phòng Phòng Tôn giáo 0908394827

8 Võ Tuấn Lộc Anh Trưởng phòng
Phòng Quản lý Văn thư-

Lưu trữ
0919 239 077

II

1 Trần Bảo Sơn Phó Giám đốc Sở
Sở Tài nguyên và Môi 

trường

31, QL30, xã An Bình, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
0919119579

2 Lê Quang Trí Giám đốc
Văn phòng Đăng ký đất 

đai

30-32, QL30, xã An Bình, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0918 174 606

3 Nguyễn Văn Đông Giám đốc
TT Kỹ thuật tài nguyên 

và môi trường

21-23-25, khu 500 căn, 

Nguyễn Thái Bình, phường 

Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0277 876 453

Sở Nội vụ

02, Đặng Văn Bình, Phường 

1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

DANH SÁCH DỰ PHÒNG

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

21, Lý Thường Kiệt, Phường 

1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

18. Sở Nội vụ
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
công tác Địa chỉ cơ quan
Điện thoại

cá nhân
Ghi chú

4 Huỳnh Xuân Bình Giám đốc TT Phát triển quỹ đất

03-05, Hai Bà Trưng, Phường 

2, thành phố Cao lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0917 279 399

5 Nguyễn Hiếu Nhẫn Giám đốc
TT Quan trắc tài nguyên 

và môi trường

QL30, ấp An Lạc, Xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0942 713 119

1 Nguyễn Minh Tâm Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0918332270

2 Lương Minh Tuấn Phó Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch -Tài 

chính
0917496442

3 Bùi Quý Khiêm Chánh Văn phòng Văn phòng Sở 0919369024

4 Nguyễn Văn Công Phó Chánh Thanh tra Thanh tra Sở 0919027602

5 Từ Ngọc Văn Phó Trường phòng Phòng Giáo dục Tiểu học 0944252222

6 Trương Thanh Bình Trưởng phòng
Phòng Khảo thí kiểm 

định chất lượng giáo dục
0919128890

7 Nguyễn Văn Ngợi Trưởng phòng Phòng Chính trị tư tưởng 0949354959

1 Nguyễn Thành Tài Phó Giám đốc Sở
Sở Khoa học và Công 

nghệ

03, Võ Trường Toản, Phường 

1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0918.973.938

2 Võ Hồng Vân Chi cục Trưởng
Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng

23, Đường 26/3, Phường 1, 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0913.844.485

3 Nguyễn Hồng Thắng Giám đốc
TT Kiểm định và kiểm 

nghiệm ĐT

130, Phù Đổng, phường Mỹ 

Phú, thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0918715588

4. Thanh tra Tỉnh

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

06, Võ Trường Toản, Phường 

1, thành phố Cao lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

3. Sở Khoa học và Công nghệ
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
công tác Địa chỉ cơ quan
Điện thoại

cá nhân
Ghi chú

1 Nguyễn Tân Đông Phó Chánh Thanh tra Thanh tra tỉnh Đồng Tháp 0918.054.090

2 Bùi Văn Dõng Phó Trưởng phòng
Phòng Thanh tra phòng, 

chống tham nhũng
0918.712.575

1 Nguyễn Thành Phương Chánh Văn phòng Văn phòng Sở 0918426661

2 Lê Giang Chánh Thanh tra Thanh tra Sở 0985772784

3 Đoàn Đức Duy Trưởng phòng
Phòng Tài chính hành 

chính sự nghiệp
0919155677

4 Trần Văn Phú Giám đốc
Trung tâm Dịch vụ tài 

chính
0919155610

1 Thái Bá Việt Chánh Văn phòng Văn phòng Sở 0918.272.637

2 Bùi Quang Triêm Chánh Thanh tra Thanh tra Sở 0919.183.368

3 Nguyễn Phú Hào Trưởng phòng
Phòng Giáo dục nghề 

nghiệp
0913.120.906

1 Trần Thanh Tâm Chi cục trưởng
Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật

 254, Nguyễn Huệ, Phường 2, 

thành phố Cao lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0918.626.355

2 Huỳnh Minh Đường Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi

246, Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường 1, thành phố Cao 

lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0901.014.030

3 Ngô Thanh Hùng Chi cục trưởng
Chi cục Phát triển nông 

thôn

16, QL30, Phường 1, thành 

phố Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp
0989.707.353

01, Võ Trường Toản, Phường 

1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

5. Sở Tài chính

33, QL30, Phường 1, thành 

phố Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp

6. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

18, QL30, Phường 1, thành 

phố Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
công tác Địa chỉ cơ quan
Điện thoại

cá nhân
Ghi chú

4 Lê Hoàng Vũ Giám đốc
TT Dịch vụ Nông nghiệp 

và Nước sạch nông thôn

161, Nguyễn Văn Bảnh, 

Phường 1, thành phố Cao 

lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0978.199.222

5 Lê Thị Kiều Trang Phó Giám đốc
TT Ứng dụng nông 

nghiệp công nghệ cao

ĐT 848, ấp Đông Khánh, xã 

Tân Khánh Đông, thành phố 

Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

0918.515.145

1 Nguyên Lâm Thanh Thủy Phó Giám đốc
Sở Thông tin và Truyền 

thông

12, Trần  Phú, Phường 1, 

thành phố Cao lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0919.466866

1 Huỳnh Thanh Sơn Trưởng ban
Ban Tiếp Công dân và 

Nội chính

12, QL30, Phường 1, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0913660511

1 Huỳnh Bá Tri Tân Chánh Văn phòng Văn phòng Sở

05, Võ Trường Toản, Phường 

1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0909.059069

1 Nguyễn Văn Thảo Chánh Văn phòng Văn phòng Sở
60, QL30, phường 1, thành 

phố Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp
0918 549 872

2 Nguyễn Chánh Tài Chi cục trưởng
Chi cục Giám định Xây 

dựng

60, QL30, Phường 1, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0982658151

3 Lê Hữu Lợi Giám đốc
TT Giám định chất lượng 

công trình xây dựng

128, Phù Đổng, phường Mỹ 

Phú, thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0918123977

10. Sở Y tế

11. Sở Xây dựng

9. Văn phòng UBND Tỉnh

8. Sở Thông tin và Truyền thông
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
công tác Địa chỉ cơ quan
Điện thoại

cá nhân
Ghi chú

4 Nguyễn Nam Xuân Giám đốc
TT Quy hoạch Đô thị và 

Nông thôn

60, QL30, Phường 1, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0919178654

1 Nguyễn Thanh Hoàng Chánh Văn phòng Văn phòng Sở 0908470939

2 Lê Minh Hòa Chánh Thanh tra Thanh tra Sở 0913.882353

3 Lê Minh Phong Giám đốc 
Cảng vụ đường thủy nội 

địa
0908.645.964

4 Nguyễn Ngọc Long Giám đốc 

Trung tâm Đăng kiểm 

phương tiện cơ giới thủy, 

bộ

386, Điện Biên Phủ, xã Mỹ 

Trà, thành phố Cao lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0913.614.979

5 Phan Thị Nên Phó 
Giám đốc

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp Kỹ thuật giao 

thông

314, Lê Đại Hành, phường 

Mỹ Phú, thành phố Cao lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0918.316.323

6 Trần Phạm Duy Bình Phó 
Giám đốc

Trung Tâm Kiểm Định 

Và Bảo dưỡng công trình 

giao thông

1274, Phạm Hữu Lầu, Khóm 

6, Phường 6, Thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0977.758.899

7 Võ Trọng Biên Giám đốc Phà Đồng Tháp

1272, Phạm Hữu Lầu, Khóm 

6, Phường 6, thành phố Cao 

lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0913.878.152

1 Trương Quốc Thái Chánh Văn phòng Văn phòng Sở 0916939375

2 Lương Hoàng Minh Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Thể thao 0913145636

1 Tạ Thị Mỹ Duyên Chánh Văn phòng Văn phòng Sở 0773081979

12. Sở Giao thông vận tải

153, QL30, phường Mỹ Phú, 

thành phố Cao lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

13. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
03, Phạm Hữu Lầu, Phường 

4,thành phố Cao lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp
14. Sở Kế hoạch và Đầu tư

11, Võ Trường Toản, Phường 

1, thành phố Cao lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
công tác Địa chỉ cơ quan
Điện thoại

cá nhân
Ghi chú

2 Mã Anh Khoa Phó Trưởng phòng
Phòng Tổng hợp, Quy 

hoạch 
0902497379

3 Nguyễn Minh Triệc Trưởng phòng Phòng Hợp tác Đầu tư 0918667727

4 Nguyễn Thanh Nghị Giám đốc
TT Hỗ trợ Doanh nghiệp 

và Khởi nghiệp
0919022299

1 Lê Thị Thắm Chánh Văn phòng Văn phòng Sở 0916854081

2 Võ Thị Mỹ Trinh Phó Trưởng phòng Phòng Bổ trợ Tư pháp 0917171178

3 Mai Trúc Linh Trưởng phòng Phòng Công chứng số 1

169, Hùng Vương, Phường 2, 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0793620022

4 Nguyễn Văn Phước Trưởng phòng Phòng Công chứng số 2

466 Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 

5, Phường 1, thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng Tháp

0913887248

5 Tống Thanh Huẩn Trưởng phòng Phòng Công chứng số 3

47, Lê Hồng Phong, phường 

An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp

0918360540

6 Nguyễn Văn Trung Giám đốc
Trung tâm Trợ giúp pháp 

lý nhà nước

14, Nguyễn Huệ, phường 2, 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0913831006

7 Huỳnh Hữu Tánh Giám đốc
Trung tâm Dịch vụ đấu 

giá tài sản

01, Lê Quý Đôn, Phường 1, 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0918404914

1 Nguyễn Văn Luận Giám đốc 

Trung tâm Khuyến công 

và Tư vấn Phát triển công 

nghiệp

21, Lý Thường Kiệt, Phường 

1, thành phố Cao lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0918 789 776

17. Sở Nội vụ

15. Sở Tư pháp
01, Lê Quý Đôn, Phường 1, 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

16. Sở Công Thương

11, Võ Trường Toản, Phường 

1, thành phố Cao lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
công tác Địa chỉ cơ quan
Điện thoại

cá nhân
Ghi chú

1 Trần Quốc Tuấn Chánh Văn phòng Văn phòng Sở 0919 190 667

2 Ngô Tổng Trưởng Trưởng phòng
Phòng Thi đua-Khen 

thưởng
0913775442

3 Trần Minh Mẫn Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử

08 , Đặng Văn Bình, Phường 

1, thành phố Cao lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0918 561 455

02, Đặng Văn Bình, Phường 

1, thành phố Cao lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp
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